
TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 2210239506 01/K22CD Phan Nguyễn Bảo Trân 09/09/1994 K22BCD 1.65 1.00 4.00 2.22  TB Đà Nẵng

2 2211114635 02/K22CD Phan Hiếu Nam 12/10/1998 K22CMU-TCD 4.00 3.33 1.65 2.99  K Đà Nẵng

3 2211118157 03/K22CD Nguyễn Hồng Sơn 29/08/1997 K22CMU-TCD 4.00 4.00 3.00 3.67  XS Quảng Trị

4 2211114641 04/K22CD Ngô Văn Lam Trƣờng 25/04/1998 K22CMU-TCD 2.00 2.00 4.00 2.67  K DakLak

5 2211719593 05/K22CD Mai Phú Hiển 01/01/1992 K22DCD 3.00 3.65 1.65 2.77  K Đà Nẵng

6 2210714717 06/K22CD Đặng Thị Mỹ Linh 11/11/1997 K22DCD 2.65 4.00 4.00 3.55  G Bình Định

7 2210718333 07/K22CD Nguyễn Thị Hồng Linh 25/06/1996 K22DCD 2.33 2.33 1.65 2.10  TB Đà Nẵng

8 2210714729 08/K22CD Huỳnh Thị Nhật Quyên 10/09/1998 K22DCD 3.00 3.00 4.00 3.33  G Đà Nẵng

9 2211714740 09/K22CD Nguyễn Phước Trí 19/02/1998 K22DCD 2.00 3.33 1.65 2.33  TB Quảng Nam

10 2210719512 10/K22CD Nguyễn Thị Hồng Vy 19/10/1996 K22DCD 2.65 2.33 1.00 2.00  TB Quảng Nam

11 2211214672 11/K22CD Trần Văn Cƣờng 14/06/1997 K22KCD 2.00 2.65 2.65 2.43  TB Quảng Trị

12 2210314686 12/K22CD Phan Thị Lành 29/07/1998 K22NCD 2.65 4.00 3.65 3.43  G TT Huế

13 2211314690 13/K22CD Y-rungin Mlô 18/02/1996 K22NCD 3.33 4.00 3.00 3.44  G DakLak

14 2211714745 14/K22CD Phạm Huy Hoàng 18/07/1998 K22PSU-DCD 3.00 2.65 1.65 2.43  TB Quảng Nam

15 2211114628 15/K22CD Thái Quốc Hà 13/01/1998 K22TCD 2.00 1.65 4.00 2.55  K Gia Lai

16 2211119547 16/K22CD Hồ Văn Nguyên 29/10/1998 K22TCD 2.65 3.33 2.33 2.77  K DakLak

17 2211514669 17/K22CD Trương Quang Trọng 28/04/1997 K22TCD 2.33 2.65 1.65 2.21  TB Quảng Ngãi

18 2211344775 18/K22CD Trần Khắc Đoàn 04/07/1997 K22VCD 4.00 4.00 3.00 3.67  XS Quảng Nam

19 2211619662 19/K22CD Lê Văn Cảnh 22/01/1998 K22XCD 2.65 2.00 1.65 2.10  TB Gia Lai

20 2211614608 20/K22CD Lê Huynh 16/12/1996 K22XCD 2.33 2.00 3.00 2.44  TB Gia Lai

21 2210514661 21/K22CD Đặng Thoại Khƣơng 14/10/1998 K22YCD 4.00 4.00 2.65 3.55  G Gia Lai

22 2211514663 22/K22CD Trần Văn Lợi 25/06/1995 K22YCD 2.33 4.00 2.33 2.89  K Hà Tĩnh

23 2210519544 23/K22CD Nguyễn Thị Hà My 08/03/1995 K22YCD 3.00 4.00 3.33 3.44  G Gia Lai

24 2211514664 24/K22CD Nguyễn Bá Sơn 04/02/1998 K22YCD 2.33 4.00 2.00 2.78  K Gia Lai
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